
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
số nhà 23, ngõ 371/44/12 đường Đại Mỗ,  Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VẬT LIỆU XANH

0109626187

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

2. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

3. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

4. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

5. Xây dựng nhà không để ở 4102

6. Xây dựng công trình đường sắt 4211

7. Xây dựng công trình đường bộ 4212

8. Xây dựng công trình điện 4221

9. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

10. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

11. Xây dựng công trình công ích khác 4229

12. Xây dựng công trình thủy 4291

13. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

14. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.

4299

16. Lắp đặt hệ thống điện 4321

17. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VẬT 
LIỆU XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0945967336
Email:

Fax:
Website:

1/5Thời gian đăng từ ngày 10/05/2021 đến ngày 09/06/2021



18. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

19. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

20. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
+ Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc,
+ Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước,
+ Chống ẩm các toà nhà,
+ Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ),
+ Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối,
+ Uốn thép,
+ Xây gạch và đặt đá,
+ Lợp mái các công trình nhà để ở,
+ Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động 
thuê cốp pha, giàn giáo,
+ Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp,
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao.
- Các công việc dưới bề mặt;
- Xây dựng bể bơi ngoài trời;
- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho 
mặt ngoài công trình nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển.
-  Kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình
(Điều 157 Luật Xây dựng 2014)

4390

21. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới bán gỗ và nguyên, vật liệu xây dựng.

4610

2/5Thời gian đăng từ ngày 10/05/2021 đến ngày 09/06/2021



22. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh. Bán buôn đồ điện 
gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và 
đồ dùng nội thất tương tự. Bán buôn đồ dùng khác cho gia 
đình chưa được phân vào đâu.

4649

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện…)

4659

24. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

25. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, xi măng; 
gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni; gạch 
ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim…

4663

26. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim sơn, sơn, màu, véc ni, xi măng, 
gạch xây, ngói, đá, cát sỏi…

4752

27. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

28. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
(Điều 17 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh 
và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô)

4931

29. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác;
- Hoạt động của cáp treo, đường sắt trong phạm vi sân bay, 
đường sắt leo núi.
- Hoạt động quản lý điều hành vận tải hành  khách…
(Điều 17 Nghị định 10/2020/NĐ-CP)

4932

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; Vận tải hàng 
hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng); Vận tài hàng 
hóa bằng xe có động cơ loại khác…
(Điều 17 Nghị định 10/2020/NĐ-CP)

4933

31. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
(khoản 2 Điều 1 Nghị định 128/2018/NĐ-CP)

5021

32. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
(khoản 2 Điều 1 Nghị định 128/2018/NĐ-CP)

5022
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3.000.000.000 VNĐ

33. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên 
phương tiện vận tải hoặc dỡ hàng hóa hoặc hành lý của hành 
khách từ phương tiện vận tải; Bốc vác hàng hóa; Bốc, dỡ hàng 
hóa toa xe lửa…

5224

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: Hoạt động điều hành bến xe; Hoạt động quản lý, điều 
hành đường cao tốc, cầu, hầm đường bộ; Hoạt động quản lý 
bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ…

5225

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Gửi hàng; Giao nhận hàng hóa; Thu, phát các chứng 
từ vận tải hoặc vận đơn….

5229

36. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
– Tư vấn lập quy hoạch xây dựng
– Tư vấn lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng
– Thiết kế xây dựng công trình
– Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng
– Khảo sát xây dựng
– Giám sát thi công xây dựng công trình
(Điều 18; Điều 70; Điều 77; Điều 86; Điều 87; Điều 121 – 
Luật Xây dựng năm 2014)

7110

37. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng…

7730

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       174582121
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm 2, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 2, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG VĂN BA Nam

19/12/1994 Kinh Việt Nam

20/10/2011 Công an tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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